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Công bố danh sách chính thức
những người ứng cử

đại biểu Quốc hội khóa XVI
theo từng đơn vị bầu cử

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1
Gồm các xã: Phước Chỉ, Long Thuận, Bến Cầu, Đông Thành, Mỹ Quý, Đức Huệ, Hòa Khánh, Đức Hòa, Mỹ Hạnh, Đức Lập, Bến Lức, 

Mỹ Yên, Thạnh Lợi,  Bình Đức, Lương Hòa, Tân Long, Mỹ Thạnh, Thủ Thừa
(Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

Ngày 24/02/2026, Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành Nghị quyết số 91/NQ-UBBC công bố 
danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn 
vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 
5 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh để bầu 15 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

STT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân tộc Tôn 

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng
(nếu có)

Là đại biểu 
Quốc hội
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND 
(nếu có)Giáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, nghiệp 

vụ
Học hàm, học 

vị
Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 TRẦN HỮU HẬU 09/10/1960 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Phước 

Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

Nhà công vụ Ủy ban 
nhân dân tỉnh Tây 

Ninh, số 7 Nguyễn Thái 
Học, phường Tân Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

12/12

Đại học chuyên ngành 
cơ khí chế tạo máy; Đại 
học chuyên ngành Kế 
hoạch hóa; Đại học 
chuyên ngành Luật

Cử nhân Cử nhân Không Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh 
nghiệp Tây Ninh

Hiệp hội Doanh 
nghiệp Tây Ninh 24/7/1982 Khóa XI, XV Không

2 CHU MẠNH HÙNG 08/4/1973 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh 

Thành, tỉnh 
Phú Thọ

P1901-A8, An Bình 
City, phường Phú Diễn, 

thành phố Hà Nội
12/12

Đại học chuyên ngành 
Luật quốc tế, Tiến sĩ 

Luật
Tiến sĩ Cao cấp Tiếng Anh C

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các trường 
đại học, cao đẳng Hà Nội; Bí thư Đảng ủy 

Trường Đại học Luật Hà Nội

Trường Đại học 
Luật Hà Nội 09/5/2000 Không Không

3 PHAN THỊ MỸ LINH 08/6/1977 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường 

Thanh Điền, 
tỉnh Tây Ninh

Số 2077, ấp Mộc Bài, 
xã Bến Cầu, tỉnh Tây 

Ninh
12/12 Đại học chuyên ngành 

Công nghệ thông tin Cử nhân Cao cấp Tiếng Anh B Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng 
nhân dân xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Hội đồng nhân 
dân xã Bến Cầu, 

tỉnh Tây Ninh
26/5/2008 Không

Huyện Bến Cầu 
nhiệm kỳ 2016-

2021; 2021-
2026; Xã Bến 
Cầu nhiệm kỳ 

2021-2026

4 LÊ TẤN TỚI 04/4/1969 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Tân 
Thành, tỉnh 

Cà Mau

Nhà Công vụ Bộ Công 
an, số 7 ngõ 31 Hoàng 
Cầu, phường Đống Đa, 

thành phố Hà Nội

12/12
Đại học Cảnh sát nhân 

dân, chuyên ngành Cảnh 
sát hình sự; Tiến sĩ Luật

Tiến sĩ Cử nhân Tiếng Anh C

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy 
viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Ủy 

viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ nhiệm 
Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của 
Quốc hội; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công 
an (biệt phái); Phó Trưởng Tiểu ban Thường 
trực Tiểu ban Bảo đảm An ninh, trật tự và an 

toàn xã hội của Hội đồng bầu cử quốc gia

Ủy ban Quốc 
phòng, An ninh 

và Đối ngoại của 
Quốc hội

12/6/1993 Khóa XIV, XV

Thành phố Bạc 
Liêu, tỉnh Bạc 
Liêu nhiệm kỳ 

2011-2016

5 NGUYỄN ĐÌNH XUÂN 20/10/1971 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường An 
Tịnh, tỉnh 
Tây Ninh

Số 47, hẻm 48, đường 
Cách Mạng Tháng Tám, 
phường Tân Ninh, tỉnh 

Tây Ninh

12/12
Đại học chuyên ngành 

Sinh học vật nuôi; Thạc 
sĩ Sinh thái môi trường

Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh C
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí 
thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Môi trường tỉnh Tây Ninh

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường 
tỉnh Tây Ninh

13/3/2000 Khóa XI, XII
Tỉnh Tây Ninh 
nhiệm kỳ 1999-

2004
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DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3
Gồm các phường: Long An, Tân An, Khánh Hậu, Kiến Tường và các xã: Tân Hưng, Hưng Điền, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu, Vĩnh Hưng, Khánh Hưng, Tuyên Bình, 

Thạnh Hóa, Nhơn Hòa Lập, Tân Tây, Tân Thạnh, Hậu Thạnh, Nhơn Ninh, Thạnh Phước, Bình Hiệp, Tuyên Thạnh, Mộc Hóa, Bình Hòa, Bình Thành, Mỹ An
(Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2
Gồm các xã: An Lục Long, Thuận Mỹ, Tầm Vu, Vĩnh Công, Cần Giuộc, Phước Lý, Mỹ Lộc, Tân Tập, Phước Vĩnh Tây, Tân Lân, Long Hựu,

 Cần Đước, Nhựt Tảo, Vàm Cỏ, Tân Trụ, Mỹ Lệ, Long Cang, Rạch Kiến
(Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia

STT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng
(nếu có)

Là đại biểu 
Quốc hội
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND 
(nếu có)Giáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, nghiệp 

vụ
Học hàm, học 

vị
Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 PHAN THỊ MỸ DUNG 28/11/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Long 

Cang, tỉnh 
Tây Ninh

Số 140/7, Nguyễn Minh 
Đường, khu phố Bình 
Yên Đông 3, Phường 

Long An, tỉnh Tây Ninh

12/12

Đại học chuyên ngành 
Luật; Đại học chuyên 
ngành Sư phạm Ngữ 

văn; Thạc sĩ Luật

Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh 
B1 Châu Âu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban 
Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh; Bí thư Đảng 

ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh

Sở Tư pháp tỉnh 
Tây Ninh 10/12/2007 Khóa XIV, XV Không

2 TRẦN HẢI PHÚ 27/8/1989 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Phước Lý, 
tỉnh Tây Ninh

Tổ 4, ấp Kim Điền, xã 
Cần Giuộc, tỉnh Tây 

Ninh
12/12

Đại học chuyên ngành 
Luật Kinh tế; Thạc sĩ 
Lý luận và lịch sử nhà 

nước và pháp luật

Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh 
B1 châu Âu

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh Tây 

Ninh

25/6/2014 Không Không

3 NGUYỄN DUY TIẾN 04/7/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Mỹ 
Hào, tỉnh 
Hưng Yên

Số 46 ngõ 29 phố Vũ 
Thạnh, phường Ô Chợ 
Dừa, thành phố Hà Nội

12/12

Đại học chuyên ngành 
Luật Kinh tế và Quốc 
tế; Thạc sĩ Luật Quốc 

tế và So sánh

Thạc sĩ Cao cấp

Cử nhân 
tiếng Anh; 
Thạc sĩ - 

Tiếng Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Pháp luật và 
Tư pháp; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư 
pháp thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

Vụ Pháp luật và 
Tư pháp thuộc 

Ủy ban Pháp luật 
và Tư pháp của 

Quốc hội

20/3/2006 Không Không

4 ĐÀM VĂN TUYẾN 08/9/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Duy 
Hà, tỉnh Ninh 

Bình

Số 54 Nguyễn Văn 
Tiếp, phường Long An, 

tỉnh Tây Ninh
12/12

Đại học chuyên ngành 
Vật lí; Thạc sĩ Giáo 

dục học
Thạc sĩ Cao cấp

Tiếng Anh 
B; Tiếng 

Anh Toefl 
ITP 450 

điểm

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Trần 
Văn Giàu, tỉnh Tây Ninh

Trường Trung 
học phổ thông 

chuyên Trần Văn 
Giàu, tỉnh Tây 

Ninh

15/01/2010 Không Không

5 NGUYỄN HOÀNG UYÊN 24/6/1976 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Vàm Cỏ, 
tỉnh Tây Ninh

Số 11E2, đường số 4, 
khu phố Thanh Xuân, 
phường Long An, tỉnh 

Tây Ninh

12/12
Đại học chuyên ngành 

xã hội học, Thạc sĩ 
Quản lý bệnh viện

Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh C Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm kiểm tra 
Đảng ủy; Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

Sở Y tế tỉnh Tây 
Ninh 14/9/2012 Khóa XV Không

STT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng
(nếu có)

Là đại biểu 
Quốc hội
(nếu có)

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)Giáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, nghiệp 

vụ
Học hàm, học 

vị
Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 LÊ THỊ SONG AN 11/10/1977 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Thủ Thừa, 
tỉnh Tây Ninh

Số 20, Trương Công 
Xưởng, khu phố 1, 

phường Long An, tỉnh 
Tây Ninh

12/12
Đại học chuyên ngành 
Sinh vật; Thạc sĩ Sinh 

thái học
Thạc sĩ Cao cấp

Cử nhân 
Ngôn ngữ 

Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó 
trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh 

Tây Ninh
02/9/2002 Khóa XV Không

2 LÊ THỊ CẨM CHÂU 31/12/1975 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Bình Hòa, 
tỉnh Tây Ninh

Ấp 2, xã Bình Hòa, tỉnh 
Tây Ninh 12/12

Đại học chuyên ngành 
Xã hội học Tổ chức và 
quản lý nhân sự; Đại 

học chuyên ngành 
Kinh tế Luật

Cử nhân Cao cấp Tiếng Anh 
B1 Châu Âu

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa 
Nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, tỉnh Tây Ninh

Trung tâm Văn 
hóa Nghệ thuật, 
Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, 
tỉnh Tây Ninh

13/6/2014 Không

Xã Bình Hòa Đông 
nhiệm kỳ 2011- 2016; 
Huyện Mộc Hóa, Thị 
xã Kiến Tường nhiệm 

kỳ 2011-2016

3 LÊ CÔNG ĐỈNH 20/8/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân 

Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

Nhà công vụ số 4, 
đường tỉnh 827, khu 

phố Bình An 1, phường 
Tân An, tỉnh Tây Ninh

12/12

Cử nhân kinh tế; Thạc 
sĩ Kinh tế phát triển 

chuyên ngành kinh tế 
kế hoạch và đầu tư

Thạc sĩ Cao cấp
Cử nhân 
ngôn ngữ 

Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân phường Long An, tỉnh Tây 
Ninh

Đảng ủy phường 
Long An, tỉnh 

Tây Ninh
12/8/2005 Khóa XIII, XIV

Phường Long An 
nhiệm kỳ 2021-2026; 
Tỉnh Tây Ninh nhiệm 

kỳ 2021-2026

4 PHẠM THỊ NGỌC HÀ 20/5/1964 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Cần 

Giuộc, tỉnh 
Tây Ninh

Số 241/1 Liên Tỉnh 5, 
khu phố 20, phường 

Bình Đông, Thành phố 
Hồ Chí Minh

10/12 Không Không Không Không

Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp Hội 
Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh; Tổng 
Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu 

hạn San Hà, phường Bình Đông, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 

San Hà, phường 
Bình Đông, 

Thành phố Hồ 
Chí Minh

Không Không Không

5 NGUYỄN TRỌNG 
NGHĨA 06/3/1962 Nam Việt Nam Kinh Không

phường Long 
Thuận, tỉnh 
Đồng Tháp

Số 26A, đường 63, 
phường Cát Lái, thành 

phố Hồ Chí Minh
10/10

Đại học chuyên ngành 
Khoa học xã hội và 

nhân văn
Cử nhân Cao cấp Không

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ 

Quân ủy Trung ương; Đại tướng, 
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân 
đội nhân dân Việt Nam; Chủ nhiệm 

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung 
ương

Tổng cục chính 
trị Quân đội nhân 

dân Việt Nam
29/8/1982 Khóa XIV, XV Không
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DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4
Gồm các phường: An Tịnh, Trảng Bàng, Gia Lộc, Gò Dầu, Long Hoa, Hòa Thành, Thanh Điền 

và các xã: An Ninh, Hậu Nghĩa, Hiệp Hòa, Hưng Thuận, Long Chữ, Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít
(Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5
Gồm các các phường: Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh và các xã: Ninh Điền, Phước Vinh, Hòa Hội, Châu Thành, Hảo Đước, Tân Lập, 
Tân Biên, Thạnh Bình, Trà Vong, Tân Đông, Tân Phú, Tân Hội, Tân Châu, Tân Thành, Tân Hòa, Lộc Ninh, Cầu Khởi, Dương Minh Châu

(Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

STT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân tộc Tôn 

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng
(nếu có)

Là đại biểu 
Quốc hội
(nếu có)

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)Giáo dục 

phổ 
thông

Chuyên môn, nghiệp vụ Học hàm, học 
vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 PHẠM TRẦN HUỆ 
ANH 14/9/1992 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Quảng 
Chính, tỉnh 
Thanh Hóa

Số 14, đường Lê Lợi, tổ 
18, khu phố 3, phường 

Long Hoa, tỉnh Tây 
Ninh

12/12 Đại học chuyên ngành Công 
nghệ sinh học Cử nhân Trung cấp Tiếng Anh B

Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Trưởng 
phòng Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Tây Ninh

Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh 

Tây Ninh
06/4/2023 Không Không

2 ĐẶNG NGỌC HẠNH 26/7/1991 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Cần 

Giuộc, tỉnh 
Tây Ninh

Số 293/1 Nguyễn 
Thông, xã Tầm Vu, 

tỉnh Tây Ninh
12/12

Đại học chuyên ngành Giáo 
dục chính trị; Thạc sĩ Chính 

sách công
Thạc sĩ Không Tiếng Anh B Giảng viên khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao 

đẳng Long An, tỉnh Tây Ninh

Trường Cao 
đẳng Long An, 
tỉnh Tây Ninh

31/3/2023 Không Không

3 TRỊNH NGỌC 
PHƯƠNG 07/8/1970 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Bình 
Hiệp, tỉnh 
Tây Ninh

Số 10/2, tổ 13, khu phố 
15, đường Pasteur, 

phường Tân Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

12/12

Đại học chuyên ngành Kiến 
trúc; Thạc sĩ Quản lý đô thị và 
công trình; Tiến sĩ Quy hoạch 

vùng và đô thị

Tiến sĩ Cao cấp Tiếng Anh 
B2 Châu Âu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường 

Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Đảng ủy phường 
Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh
21/8/1999 Khóa XIII, XIV Phường Gò Dầu 2021-

2026

4 NGUYỄN THÀNH 
TÂM 05/01/1979 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường An 
Tịnh, tỉnh 
Tây Ninh

Số 3321, khu phố Bàu 
Mây, phường An Tịnh, 

tỉnh Tây Ninh
12/12 Đại học chuyên ngành Quân sự Cử nhân Cao cấp Không

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư 
Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đại tá, Chỉ huy trưởng 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh

Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh Tây Ninh 12/6/2000 Không Tỉnh Tây Ninh nhiệm 

kỳ 2021-2026

5 ĐỖ HOÀNG VIỆT 09/10/1973 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Vĩnh Bảo, 
thành phố Hải 

Phòng

20A Phạm Đình Hổ, 
phường Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội
12/12

Đại học chuyên ngành tiếng 
Anh, Đại học chuyên ngành 
Kinh tế đối ngoại; Thạc sĩ 
Ngoại giao và Thương mại

Thạc sĩ Cao cấp

Cử nhân 
tiếng Anh; 
tiếng Tây 

Ban Nha C

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng 
Quốc hội; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quan 

hệ Quốc tế, Văn phòng Quốc hội

Văn phòng Quốc 
hội 02/9/2005 Không Không

STT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân 

tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng
(nếu có)

Là đại biểu 
Quốc hội
(nếu có)

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)Giáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm, học 

vị
Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 HOÀNG QUANG 
HÀM 03/5/1970 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Bình Phú, 

tỉnh Phú Thọ.

Căn hộ 10 Tầng 22 Tòa 
nhà CT (p1) Dự án 
Imperial Plaza, 360 
Giải Phóng, phường 

Phương Liệt, thành phố 
Hà Nội.

10/10
Đại học chuyên 
ngành kế toán; 
Tiến sĩ Kinh tế

Tiến sĩ Cao cấp Tiếng Anh 
B2 Châu Âu Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Văn phòng Quốc 

hội 01/9/2000 Khóa XIV Không

2 CHÂU TRẦN NHẬT 
MINH 26/01/1990 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Thuận 
Mỹ, tỉnh Tây 

Ninh

Số 3, Đặng Ngọc 
Chinh, khu phố 1, 

phường Tân Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

12/12

Đại học chuyên 
ngành nhân tâm 
lý học; Đại học 
chuyên ngành 

Luật

Cử nhân Cao cấp Tiếng Anh 
B1 Châu Âu

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó bí thư Chi 
bộ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội, 
cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Tây Ninh

Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh Tây 

Ninh

06/10/2020 Không Không

3 PHẠM HÙNG THÁI 14/10/1970 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Phước 

Chỉ, tỉnh Tây 
Ninh

Số 107, hẻm 6, khu phố 
6, phường Tân Ninh, 

tỉnh Tây Ninh
12/12

Đại học chuyên 
ngành Điều tra 

tội phạm
Cử nhân Cao cấp Không

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh Tây Ninh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và 

Tư pháp của Quốc hội

Tỉnh ủy Tây 
Ninh 11/9/1995 Khóa XV Không

4 ĐẶNG THỊ THU 
THỦY 07/9/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Long 
Cang, tỉnh 
Tây Ninh

Số 480/9C, Quốc lộ 1, 
phường Long An, tỉnh 

Tây Ninh
12/12 Đại học chuyên 

ngành kế toán Cử nhân Cao cấp Tiếng Anh 
B1 châu Âu

Phó Trưởng Ban Công tác Nông dân, Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh

Ban Công tác 
Nông dân, cơ 

quan Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh 
Tây Ninh

03/3/2015 Không Không

5 HOÀNG THỊ THANH 
THÚY 02/9/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Xuân 
Trúc, tỉnh 
Hưng Yên

số 21, hẻm 30, đường 
781, tổ 3, ấp Suối 

Muồn, xã Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

12/12

Đại học chuyên 
ngành sư phạm 

Ngữ văn; Thạc sĩ 
Chính trị học

Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh 
B1 Châu Âu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên 
Ban Chấp hành Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh Tây Ninh; Ủy viên Hội đồng Dân 

tộc của Quốc hội

Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh 

Tây Ninh
05/7/2006 Khóa XV Không


